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	Môn: Toán
Tuần: ...

	Thứ ............ ngày ...... tháng .... năm 20...                                                      
Kế Hoạch Bài Học                   
Bằng nhau. Dấu =

	I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
1.Kiến thức: Nhận biết sự bằng nhau về số lượng, mỗi số bằng chính số đó.
2.Kĩ năng: Biết sử dụng từ " bằng nhau ", dấu = khi so sánh các số.
3. Thái độ: Tích cực học tập

	II. Đồ dùng dạy học:
- 3 bông hoa và 3 lọ hoa, 3 chấm tròn xanh và 3 chấm tròn đỏ.
- 3 cốc và 3 thìa.
- Bộ mô hình học toán.

	III. Hoạt động dạy học chủ yếu:



	Thời gian
	Nội dung các hoạt động  dạy học
	Phương pháp dạy học 

	
	
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS 

	4’


	I. Bài cũ:
Điền dấu < , > chỗ chấm.
3 … 4     4 … 1     4 … 5 
5 … 2     1 … 2     2 … 4 
	* Kiểm tra - Đánh giá.
-GV gọi 3HS lên bảng làm bài.

- GV nhận xét, đánh giá.
	
- 3 HS lên làm bài .
- HS khác nhận xét 

	
1’
	II. Bài mới :
1.Giới thiệu bài: 
	
 -GV giới thiệu bài, ghi bảng   
	
- Lắng nghe

	8’

	2.Nhận biết quan hệ bằng nhau, dấu =.
a.Giới thiệu 3 = 3 .

	* Trực quan + Đàm thoại.
-GV  đưa ra mẫu vật gồm 3 bông hoa và 3 lọ hoa.
- Gọi 1HS đếm số hoa và 1 HS đếm số lọ.
	
- Quan sát 

- HS đếm 

	
	
	-GV yêu cầu HS so sánh số hoa và số lọ và giải thích.
	Số hoa bằng số lọ.
Vì khi cắm mỗi bông hoa vào mỗi lọ thì thấy số lọ vừa đủ cho số hoa.

	
	
	-GV rút ra kết luận : ba bông hoa bằng ba chiếc lọ.
	-HS nhắc lại.

	
	
	-GV đính lên bảng 3 chấm tròn xanh và 3 chấm tròn đỏ.
	

	
	
	- Cho HS so sánh số lượng chấm tròn xanh và đỏ 
	Số chấm tròn xanh bằng số chấm tròn đỏ.

	

	
	-GV hướng dẫn HS : 
+Ba lọ hoa bằng ba bông hoa, ba chấm tròn xanh bằng ba chấm tròn đỏ, ta nói: ba bằng ba, viết 3 = 3.
+ Đây là quan hệ so sánh bằng nhau.
-GV hướng dẫn cách viết dấu =, cách đọc tên. 
+ Dấu bằng: = gồm 2 nét ngang.
+ Đọc : Ba bằng ba.

	







-HS đọc lại kết quả so sánh.

	

N 5’
	b.Giới thiệu 4 = 4.

	-GV hướng dẫn tương tự quan hệ so sánh 3 = 3 . 
	

	12’ 
	3.Thực hành.
Bài 1: Viết dấu =.

	
- Gọi HS nêu yêu cầu
-GV treo bảng phụ viết mẫu dấu bằng.
-GV yêu cầu HS phát hiện các nét dùng để viết số.
-GV viết mẫu các số, hướng dẫn HS viết.
	
-1 HS nêu yêu cầu 




-HS thực hành viết vào vở.

	
	
	
	

	
	Bài 2: Viết (theo mẫu).

	- Gọi HS nêu yêu cầu
-GV hướng dẫn HS đếm số hình ở 2 dòng để viết phép so sánh tương ứng.
- Gọi HS đọc chữa bài
	- 1 HS nêu yêu cầu .

- HS làm bài .

	
	Bài 3: Viết dấu >, < , = vào ô trống.
1…. 2
2…. 1
2….2
	- Gọi HS nêu yêu cầu
-GV hướng dẫn HS quan sát số hai bên ô trống  để viết dấu cho đúng.
- Gọi HS đọc chữa bài 
	- 1 HS nêu yêu cầu .

- HS làm bài .
- Chữa bài

	
	Bài 4: Viết ( theo mẫu )

	-GVnêu yêu cầu.
-GV hướng dẫn HS đếm số hình trong các ô, để viết phép so sánh tương ứng . 
	

- HS làm bài .


	5’
	III. Củng cố – Dặn dò:

	- Tổ chức trò chơi : Thi nối nhanh 
5 = …                          2 = …
1,2,3,4,5                      1,2,3,4,5 
- GV nhận xét về tiết học
- GV hướng dẫn HS về nhà.

	Đại diện nhóm thi 



* Rút kinh nghiệm, bổ sung sau tiết dạy:




	Môn: Toán
Tuần:...

	Thứ ....... ngày 3.... tháng ... năm 20...                                                          Kế Hoạch Bài Học
Luyện tập

	I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
1.Kiến thức: Khái niệm ban đầu về bằng nhau.
2.Kĩ năng: So sánh các số trong phạm vi 5 với việc sử dụng các từ " lớn hơn", "bé hơn", "bằng" và các dấu >, <, =
3. Thái độ: Tích cực học tập

	II. Đồ dùng dạy học:
-Hình minh họa bài 3.
- Hộp học toán .

	III. Hoạt động dạy học chủ yếu:



	Thời gian
	Nội dung các hoạt động  dạy học
	Phương pháp dạy học 

	
	
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS 

	5’
	I. Bài cũ:
 Bài 1: Điền dấu < , >, =vào chỗ trống.
	* Kiểm tra - Đánh giá.
-GV gọi 2 HS lên bảng làm bài.

	
- 2 HS lên bảng làm bài .
- HS khác nhận xét . 

	
	2 ... 2          3 ... 2
1 ... 4          5 ... 5
	- Nhận xét bài làm của HS . 
	

	
	Bài 2: Điền số vào chỗ trống.
2 < ...           4 > ...
3  = ...           3 < ...
	



- GV nhận xét, đánh giá.
	



- Lắng nghe

	
1’
	II. Bài mới :
1.Giới thiệu bài: 
-Hôm nay chúng ta cùng luyện tập về quan hệ so sánh bé hơn , lớn hơn và bằng nhau.
	
 -GV giới thiệu bài, ghi bảng nội dung tiết học.

	
- Lắng nghe 

	19’


	2.Thực hành
Bài 1: 
Điền dấu > , < , = 
 3…. 2
1….. 2
2….. 2           
	*Thực hành.
-Gọi HS nêu yêu cầu.
-Cho HS tự  làm bài.
-Gọi HS  đọc chữa bài.
-GV yêu cầu HS quan sát cột 1: 1 < 2, 2 = 2, 3 > 2, GV nêu câu hỏi để thấy các số ở cột này được so sánh với 2  1 < 2 < 3.
*Tương tự, ở các cột 2 là: 3 < 4 < 5
	
-1 HS nêu yêu cầu 
- Làm bài 
- Chữa bài 

	







               N5’
	Bài 2: Viết ( theo mẫu )

	-Gọi HS nêu yêu cầu.
- Cho HS làm bài 
-HS chữa bài và giải thích về cách viết phép so sánh
-Từ đó HS nhắc lại kết luận: so sánh giữa hai nhóm đồ vật không bằng nhau lập được hai phép so sánh bé hơn và lớn hơn.

NGHỈ GIỮA GIỜ
	- 1 HS nêu yêu cầu 
- Làm bài 
- Chữa miệng 

	


	Bài 3: Làm cho bằng nhau ( theo mẫu )
   
	-Gọi HS nêu yêu cầu.
-Cho HS quan sát mẫu. 
-GV  yêu cầu HS đếm số hình vuông đen và trắng trong mẫu xem số lượng mỗi loại là bao nhiêu: 3 hình vuông đen và 3 hình vuông trắng.
-ChoHS nhắc lại phép so sánh: 3 = 3.
-GV giải thích : bằng cách nối như vậy để số hình vuông đen và hình vuông trắng bằng nhau và bằng 3 để được phép so sánh: 3= 3.
-GV yêu cầu xem các hình còn lại còn thiếu bao nhiêu hình đen, hình trắng để số hình hai loại bằng nhau, từ đó tìm cách nối cho đúng.
- Cho HS làm bài.
-HS chữa bài và giải thích cách làm.
	-1 HS nêu yêu cầu 
- QS và thực hiện theo yêu cầu của GV 













-Làm bài 
-Chữa bài 

	
	
	
	
- > , < , = 

	   5’
	III. Củng cố – Dặn dò:
	- Gọi HS nêu lại 3 phép so sánh đã học . 
	

	
	
	- Tổ chức cho HS chơi trò chơi : Xếp thêm để có số hình bằng nhau . 
	- Dùng hộp toán để xếp 



*/ Rút kinh nghiệm, bổ sung sau tiết dạy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	
I.Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố về:
1.Kiến thức: Khái niệm ban đầu về bé hơn, lớn hơn, bằng nhau
2.Kĩ năng: So sánh các số trong phạm vi 5 với việc sử dụng các từ "lớn hơn", "bé hơn", "bằng" và các dấu >, <, =.
3. Thái độ: Học tập tích cực

	II. Đồ dùng dạy học:
-Hình minh họa bài 3.
- Hộp học toán 

	III. Hoạt động dạy học chủ yếu:


Môn: Toán						Thứ ............ ngày ..... tháng ..... năm 20...
Tuần: ...							KẾ HOẠCH BÀI HỌC
  						   Luyện tập chung
	Thời gian
	Nội dung các hoạt động  dạy học
	Phương pháp dạy học 

	
	
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS 

	5’
	I. Bài cũ:
 Bài 1: Điền dấu < , > vào chỗ trống.
	* Kiểm tra - Đánh giá.
-GV gọi 2 HS lên bảng làm bài.

	
-2 HS làm bài trên bảng .
-Cả lớp QS,nhận xét 

	
	1 ...2 ...3        4 ...3 ...2 
	
	

	
	Bài 2: Điền số vào chỗ trống.
	
	


- Lắng nghe

	
	3 < … < …      3 > … > …
	
- GV nhận xét , đánh giá
	

	
1’
	II. Bài mới :
1.Giới thiệu bài: 
-Hôm nay chúng ta cùng ôn luyện, củng cố về quan hệ so sánh bé hơn , lớn hơn và bằng nhau.
	
 -GV giới thiệu bài, ghi bảng nội dung tiết học.

	
- Lắng nghe 

	19’

	2.Thực hành
Bài 1: Làm cho bằng nhau  (bằng hai cách : vẽ thêm hoặc gạch bớt) :

	*Thực hành.
-GV nêu yêu cầu.
Phần a.
-GV yêu cầu HS đếm số hoa ở từng lọ hoa và nhận xét.



- Để số hoa ở 2 lọ bằng nhau ta làm ntn? 


-Cho HS làm phần a.
	


-Lọ bên trái có 3 bông hoa, lọ hoa bên phải có 2 bông hoa. Số hoa 2 lọ không bằng nhau . 
- Vẽ thêm vào lọ bên phải 1 bông hoa 

	
	
	-Phần b, c 
Phần b gợi ý để HS gạch bớt  
Phần c cho HS tự lựa chọn 1 trong 2 cách để làm 
	- HS làm bài.

	
	Bài 2: Nối          với số thích hợp.


	-Gọi HS nêu yêu cầu.
-Cho HS nhận dạng: số điền vào ô trống là những số bé hơn số đứng sau.
-Cho HS làm bài
-Gọi HS chữa bài.
	- 1HS nêu yêu cầu 


- Làm bài 
- Chữa bài 

	
    
   N5’ 
	
	-GV đặt thêm các câu hỏi để củng cố.
-Số nào bé hơn 2 ; 3 ;  4 ?
-Các số trong bài bé hơn số nào ?
	
- 1 
- …

	



	Bài 3: Nối        với số thích hợp.


	-Gọi HS nêu yêu cầu.
-Cho HS nhận dạng: số đứng trước là những số lớn hơn số điền vào ô trống, từ đó HS tìm và nối cho đủ trường hợp.
-Cho HS làm bài
-Gọi HS chữa bài.
	- 1HS nêu yêu cầu 



- Làm bài 
- Chữa bài 

	
	
	-GV đặt thêm các câu hỏi để củng cố.
-Số nào bé hơn ( lớn hơn )tất cả các số trong bài ?
	
- 1 ( 5 ) 

	5’
	III. Củng cố – Dặn dò:

	- Tổ chức cho HS chơi : Thi tìm nhanh các số thích hợp để điền vào chỗ trống . 
	- HS dùng hộp toán để chơi tìm số 

	
	
	- GV dặn HS về nhà: Ôn lại các phép so sánh đã học.
	



*/ Rút kinh nghiệm, bổ sung sau tiết dạy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




	Môn: Toán
Tuần:...

	Thứ ....... ngày 3.... tháng ... năm 20...                                                          Kế Hoạch Bài Học
Số 6

	I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
1.Kiến thức: Có khái niệm ban đầu về số 6
2.Kĩ năng: Biết đọc, viết số 6; đếm và so sánh các số trong phạm vi 6; nhận biết số lượng trong phạm vi 6; vị trí của số 6 trong dãy số từ 1 đến 6.
3. Thái độ: Tích cực học tập

	II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh vẽ minh hoạ ( SGK ),6 chấm tròn.
- Bộ đồ dùng học toán 

	III. Hoạt động dạy học chủ yếu:



	Thời gian
	Nội dung các hoạt động  dạy học
	Phương pháp dạy học 

	
	
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS 

	4’

	I. Bài cũ:
Điền vào chỗ trống : 
3 > …    3 < …    5 = …
	* Kiểm tra - Đánh giá.
- Gọi HS lên bảng làm bài 


- GV nhận xét , đánh giá 
	
- 1 HS lên bảng 
HS khác nhận xét.
- Lắng nghe

	
1’
	II. Bài mới :
1.Giới thiệu bài: 
-Hôm nay chúng ta học thêm một số mơi nữa đó là số 6 và cách ghi chữ số 6.
	
 -GV giới thiệu bài, ghi bảng nội dung tiết học.

	
Lắng nghe 

	8’

	2.Giới thiệu số 6.
a.Lập số

	* Trực quan + Đàm thoại.
- GV treo tranh minh hoạ ,yêu cầu 1 HS tìm số bạn đang chơi, số bạn đang đi đến.

- GV đặt câu hỏi : Có tất cả bao nhiêu HS ? 
	
-5 học sinh đang chơi và 1 học sinh đang đi tới
-5 học sinh thêm 1 học sinh là 6 học sinh.

	
	

 
	- GV yêu cầu HS làm thao tác lấy 5 que tính rồi lấy thêm 1 que tính, đặt câu hỏi : 5 que tính thêm 1 que tính là mấy que tính ? 
	-Lấy 5 que tính rồi lấy thêm 1 que tính.
-5 que tính thêm 1 que tính là 6 que tính.

	
	 
	-GV treo mẫu đính chấm tròn: 5 chấm tròn thêm 1 chấm tròn, đặt câu hỏi để HS rút ra nhận xét.
	-5 chấm tròn thêm 1 chấm tròn là 6 chấm tròn.

	

	
	? 6 bạn ,6 que tính , 6 chấm tròn , các nhóm đều có số lượng là mấy ? 
	- Các nhóm đều có số lượng là 6

	
	b.Giới thiệu chữ số 6 in và viết
-Số 6 dùng để chỉ số lượng trong mỗi nhóm.
-Viết bằng chữ số 6.
-Đọc: Sáu
	-GV giới thiệu  số 6, cách ghi bằng chữ  số 6 ( 6 in và 6 viết ).
	
- Đọc số 

	






	3.Nhận biết thứ tự của số 6 trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6.

	-GV giới thiệu cách đếm trên que tính.
-GV đặt câu hỏi kiểm tra nội dung nhận biết thứ tự.
-Số 6 đứng ngay sau số nào? 
-Số nào đứng trước số 6? 

NGHỈ GIỮA GIỜ
	-HS thực hành đếm xuôi, đếm ngược.
- Số 5 
- Số 1, 2, 3, 4, 5

	14’


	4.Thực hành.
Bài 1: Viết số?
	
-Gọi HS nêu yêu cầu
-GV treo bảng phụ viết mẫu số 6.
-GV viết mẫu các số, hướng dẫn HS viết

	
-1HS nêu 

-HS thực hành viết vào vở.

	
	
	
	

	
	Bài 2: Viết (theo mẫu).

	-HS nêu yêu cầu
-GV hướng dẫn HS đếm số lượng hình rồi viết số tương ứng.
- Cho HS quan sát , nhận xét, nêu kết luận về cấu tạo số: 5 và 1 là 6, 1 và 5 là 6; 6 gồm 5 và 1 , gồm 1 và 5…
	-1HS nêu 
- Làm bài 

	
	Bài 3: Viết số thích hợp  vào ô trống.

	-Gọi HS nêu yêu cầu
-GV yêu cầu HS đếm số  ô theo cột bên trái để điền số tương ứng.
Bên phải điền tiếp các số cho đúng thứ tự.
	-1 HS nêu 

- Làm bài rồi chữa bài 

	
	Bài 4: Điền dấu > , < , = vào ô trống.
6…. 5
6…. 4
6…..3 
	-Gọi HS nêu yêu cầu.
-Cho HS làm bài.
-Gọi HS đọc chữa bài.
	- 1 HS nêu 
- Làm bài 
- Chữa bài

	3’
	III. Củng cố – Dặn dò:

	-Gọi HS  nêu cấu tạo số 6.
- GV hướng dẫn HS về nhà.
	- 1 – 2 HS nêu 



*/ Rút kinh nghiệm, bổ sung sau tiết dạy: ........................................................................

